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10 20 20 50

1 N12DCCN054 Lê Đức Anh D12CNPM4 6,0 5,0 3,0 4,5 4,5

2 B12DCCN419 Trần Kiều Anh D12CNPM5 10,0 8,5 9,0 9,0 9,0

3 B12DCCN420 Võ Thế Anh D12CNPM6 8,0 7,5 7,0 7,5 7,5

4 B112104511 Lê Thị Châu D12CNPM6 6,0 6,0 8,0 2,5 4,7

5 B12DCCN422 Nguyễn Đình Chiến D12CNPM2 10,0 8,0 7,0 4,5 6,3

6 B12DCCN475 Vũ Hải Đăng D12CNPM2 6,0 5,5 5,0 7,0 6,2

7 B12DCCN058 Tạ Quang Đạt D12CNPM4 8,0 7,0 7,0 7,0 7,1

8 B12DCCN013 Bùi Văn Dương D12CNPM3 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1

9 B12DCCN110 Nguyễn Đình Giang D12CNPM6 10,0 9,0 9,0 8,0 8,6

10 B12DCCN112 Lã Mạnh Hiển D12CNPM4 10,0 9,0 8,0 7,5 8,2

11 B12DCCN431 Lê Hồng Hiếu D12CNPM6 6,0 6,5 7,0 7,0 6,8

12 B12DCCN166 Trần Thị Hoài D12CNPM3 10,0 9,0 9,0 7,5 8,4

13 B12DCCN115 Đặng Duy Hoàng D12CNPM2 10,0 9,0 8,0 6,5 7,7

14 B12DCCN064 Tạ Duy Hoàng D12CNPM1 7,0 7,0 7,0 5,0 6,0

15 B12DCCN435 Nguyễn Thị Hồng D12CNPM6 8,0 7,0 9,0 7,0 7,5

16 B12DCCN116 Trần Mạnh Hùng D12CNPM4 3,0 5,0 0,0 1,3 Không đủ ĐKDT

17 B12DCCN117 Phạm Quang Hưng D12CNPM3 8,0 7,5 8,0 3,5 5,7

18 B12DCCN324 Trần Đình Hưng D12CNPM5 7,0 8,0 7,0 8,5 8,0

19 B12DCCN325 Nguyễn Thị Hương D12CNPM6 10,0 9,0 8,0 8,0 8,4

20 B12DCCN438 Phan Thị Hương D12CNPM2 10,0 9,0 9,0 9,5 9,4

21 B12DCCN173 Đinh Văn Huy D12CNPM2 0,0 Không đủ ĐKDT

22 B112104471 Đặng Lê Thái Huỳnh D12CNPM1 8,0 7,0 7,0 8,0 7,6

23 B12DCCN326 Nông Đình Khải D12CNPM2 10,0 8,0 8,0 6,5 7,5

24 B12DCCN383 Phí Mạnh Kiên D12CNPM4 10,0 8,0 9,0 7,5 8,2

25 B12DCCN386 Nguyễn Nhật Linh D12CNPM3 8,0 7,5 7,0 9,0 8,2

26 B12DCCN443 Phạm Thị Hoài Linh D12CNPM4 6,0 6,0 7,0 7,0 6,7

27 B12DCCN028 Nguyễn Viết Long D12CNPM6 9,0 7,5 8,0 6,0 7,0

28 B12DCCN390 Nguyễn Đình Mạnh D12CNPM2 6,0 5,0 5,0 7,0 6,1

29 B12DCCN029 Nguyễn Tiến Mạnh D12CNPM3 10,0 9,0 7,0 7,5 8,0

30 B12DCCN072 Nguyễn Thị Mây D12CNPM4 10,0 9,0 8,0 7,5 8,2

31 B12DCCN447 Kiều Thị Mơ D12CNPM6 10,0 7,0 9,0 7,5 8,0

32 B12DCCN034 Lục Thị Linh Nhâm D12CNPM1 8,0 7,5 8,0 5,5 6,7

33 B12DCCN500 Nguyễn Mạnh Quang D12CNPM2 8,0 6,0 5,0 9,0 7,5
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Đảm bảo chất lượng phần mềm

Ngày thi: 13/6/2016

34 B12DCCN340 Nguyễn Xuân Quang D12CNPM6 10,0 8,0 7,0 5,0 6,5

35 B12DCCN039 Trần Công Thái D12CNPM1 10,0 9,0 8,0 6,5 7,7

36 B12DCCN507 Chử Kim Thắng D12CNPM2 6,0 5,5 5,0 7,5 6,5

37 B12DCCN192 Trần Ngọc Thắng D12CNPM5 10,0 8,0 7,0 7,5 7,8

38 B12DCCN041 Phạm Văn Thành D12CNPM2 10,0 9,0 7,0 5,5 7,0

39 B12DCCN405 Nguyễn Văn Thiệu D12CNPM4 8,0 7,5 8,0 6,5 7,2

40 B12DCCN295 Phạm Thị Huyền Trang D12CNPM5 7,0 8,5 6,0 7,5 7,4

41 B12DCCN296 Phạm Xuân Trường D12CNPM5 10,0 8,5 8,0 6,5 7,6

42 B12DCCN464 Nguyễn Anh Tuấn D12CNPM5 6,0 6,0 7,0 7,5 7,0

43 B12DCCN203 Bùi Thanh Tùng D12CNPM4 8,0 7,5 8,0 7,5 7,7

44 B12DCCN262 Dương Bảo Việt D12CNPM5 8,0 7,5 5,0 9,0 7,8

45 B12DCCN095 Phạm Đức Việt D12CNPM1 6,0 5,5 6,0 5,5 5,7

46 B12DCCN527 Sacksith Xaphakdy D12CNPM4 6,0 4,0 6,0 6,0 5,6

47 0921040270 Nguyễn Việt Anh D11CNPM3 5,0 4,0 7,5 6,0 5,8

48 B112104004 Phạm Tuấn Anh D11CNPM3 7,0 6,0 7,5 5,0 5,9

49 B112104218 Phạm Văn Hợp D11CNPM3 7,0 7,0 7,5 7,0 7,1

50 0921040031 Trần Văn In D11CNPM4 3,0 3,0 5,0 0,0 1,9 Vắng

51 B112104382 Lê Hồng Sơn D11CNPM1 0,0 Không đủ ĐKDT

- Số SV theo DS: 51 SV 47 SV

- Số SV thi đạt: 47 SV 1 SV

- Số SV thi không đạt: 3 SV 0 SV

- Số SV thi lại: 1 SV

CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

- Số SV vắng thi có phép:

Phạm Anh Tuấn Nguyễn Hoa Cương Nguyễn Xuân Trường

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016

SỐ 1 SỐ 2

Ghi chú:

- Số SV dự thi:

- Số SV vắng thi:
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SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL

Tỷ lệ

1 1,96% 1 1,96% 3 5,88% 47 92,16%

Vắng thi Thi lại Học lại Thi đạt
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